ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2017
(Trích dẫn Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ).

1. Đối tượng áp dụng:

Được quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ. 
Lưu ý: 

· Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2014 cho đến thời điểm xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) năm 2017.
· Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối tượng đó.
2. Tiêu chuẩn xét tặng:
2.1. Tiêu chuẩn danh hiệu “NGND”:
a. Tiêu chuẩn chung: 

Được phong tặng danh hiệu NGƯT và sau đó đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:
+ Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương cư trú.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc nhất, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được mọi người kính trọng và quý mến; đi đầu trong đổi mới giáo dục, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

+ Được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ    trở lên. 

+ Nhà giáo có thời gian giảng dạy 20 năm trở lên, đối với cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.
b. Tiêu chuẩn riêng về tài năng sư phạm, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục:
·  Đối với giảng viên cần thỏa các tiêu chuẩn sau: 

+ Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM hoặc 02 nhánh đề tài NCKH cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực.

+ Chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo.
+ Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

+ Giảng viên các trường đại học có đào tạo trình độ tiến sĩ: hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

· Đối với cán bộ quản lý giáo dục cần thỏa các tiêu chuẩn sau: 

+ Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài NCKH cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM hoặc 02 nhánh đề tài NCKH cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền.
+ Riêng đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt tiêu chuẩn và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (TTLĐXS) 02 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng (bao gồm: trường, viện, khoa, phòng, ban, bộ môn trực thuộc trường và tương đương).

2.2. Tiêu chuẩn danh hiệu “NGUT”

a. Tiêu chuẩn chung:
+ Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương cư trú.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc nhất, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được mọi người kính trọng và quý mến; đi đầu trong đổi mới giáo dục, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

+ Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có năm liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM.

+ Nhà giáo có thời gian giảng dạy 15 năm trở lên, đối với cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.

b. Tiêu chuẩn riêng về tài năng sư phạm, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKH đối với giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục:

· Đối với giảng viên cần thỏa các tiêu chuẩn sau: 

+ Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM hoặc 02 nhánh đề tài NCKH cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực.

+ Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo.

+ Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

+ Giảng viên các trường đại học có đào tạo trình độ tiến sĩ: hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

· Đối với cán bộ quản lý giáo dục cần thỏa các tiêu chuẩn sau: 

+ Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM hoặc 02 nhánh đề tài NCKH cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền.

+ Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

+ Riêng đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt tiêu chuẩn và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu TTLĐXS 02 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng (bao gồm: trường, viện, khoa, phòng, ban, bộ môn trực thuộc trường và tương đương).
3. Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đào tạo tiến sĩ áp dụng xét tặng danh hiệu NGƯT:

Được quy định tại Điều 10 Nghị định số 27 và tại công văn số 3332/GDĐT-TĐKT.
Lưu ý:
· Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Người tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền thì được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đề tài cấp tỉnh, bộ/ĐHQG-HCM.
· Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt được nhiều thành tích, đủ điều kiện thay thế tiêu chuẩn sáng kiến quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Đều 10 Nghị định số 27 thì mỗi thành tích được tính thay thế 01 sáng kiến.
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